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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Nhập môn Kỹ thuật (Chemical Engineering Profession)
Mã số học phần: 7060330
[bookmark: _Hlk525632523]Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
[bookmark: _Hlk525633485]Số tiết học phần
	Lý thuyết :20
	Bài tập: 
	Thực hành :0

	Thực tập: 10
	Đồ án: 0
	Tự học: 70



2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Linh	0603-08
       2. TS. Công Ngọc Thắng	0603-11
2.2. Bộ môn: Lọc- Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
Giúp sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp chuyên môn, truyền cảm hứng, động lực, khát khao và hành động, truyền sự nhiệt tình và say mê, sự tập trung và chủ động trong học tập, kích thích tư duy sáng tạo và đổi mới, kích thích ý tưởng tiên phong.
Giúp sinh viên tự tin, biết xác định mục tiêu nghề nghiệp, xác định vị trí việc làm sau ra trường và theo đuổi ước mơ.
Giúp sinh viên có thái độ, đạo đức đúng đắn trong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
4.2. Kỹ năng
4.1.1. Tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tìm, đọc và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học, kỹ năng nhận định các vấn đề khoa học.
4.1.2. Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu độc lập.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu chung về nhập môn kỹ thuật, sự ra đời và đóng góp của các ngành kỹ thuật trong đời sống. Giới thiệu các phương pháp học tập hiệu quả ở đại học, phương pháp tư duy khoa học, phương pháp tìm kiếm nguồn học liệu và tổng hợp, tiếp thu kiến thức tự học. Đề cập về đạo
đức nghề nghiệp, thái độ và trách nhiệm của người kỹ sư. Giới thiệu một số kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết các vấn đề nghiên cứu, các vấn đề trong thực tế sản xuất. Tham quan thực tế, viết báo cáo môn học.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỞ ĐẦU VỀ NHẬP MÔN KỸ THUẬT 
	5
	

	1.1
	Khoa học Kỹ thuật với đời sống
	
	4.1.1


	1.2
	Các ngành kỹ thuật- Những đóng góp quan trọng
	
	4.1.1


	1.3
	Kỹ thuật với nền công nghiệp 4.0
	
	4.1.1


	1.4
	Chân dung kỹ sư Kỹ thuật Hóa học và những thách thức trong tương lai
	
	4.1.1


	Chương 2
	CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ, KỸ NĂNG NCKH
	4
	

	2.1
	Các phương pháp tiếp cận môn học
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.2
	Phương pháp lập kế hoạch trong học tập
	
	4.1.1 

	2.3
	Thực hành kiến thức
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.4
	Tư duy phản biện trong học tập
	
	4.1.1

	Chương 3
	KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN
	5
	

	3.1
	Kỹ năng lãnh đạo
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.2
	Kỹ năng giao tiếp
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.3
	Kỹ năng đàm phán
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.4
	Kỹ năng quản lý nhóm
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.5
	Kỹ năng tổ chức cá nhân
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 4
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
	6
	

	4.1
	Khái niệm về nhóm làm việc
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.2
	Hình thành và phát triển nhóm
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.3
	Kỹ năng tổ chức công việc
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.4
	Kỹ năng giao tiếp hiệu quả nhóm
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 5
	XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 
	5
	

	5.1
	Lựa chọn đối tượng nghiên cứu
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.2
	Lập kế hoạch thực hiện
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.3
	Xây dựng các giả thuyết
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.4
	Thu thập và xử lý thông tin
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.5
	Báo cáo kết quả nghiên cứu
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 6
	NHỮNG CƠ SỞ KỸ THUẬT TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC
	5
	4.1.1 và 4.1.2

	6.1
	Một số đại lượng vật lý và hóa học
	
	4.1.1 và 4.1.2

	6.2
	Cơ sở trong thực hành hóa kỹ thuật
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 7
	KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
	
	

	7.1
	Phân tích vấn đề nghiên cứu
	
	4.1.1 và 4.1.2

	7.2
	Phản biện vấn đề nghiên cứu
	
	4.1.1 và 4.1.2

	7.3
	Lựa chọn giải pháp
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 8
	KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHOA HỌC 
	
	4.1.1 và 4.1.2

	8.1
	Phương pháp giao tiếp hiệu quả
	
	

	8.2
	Lựa chọn hình thức giao tiếp
	
	

	Chương 9
	ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
	
	4.1.1 và 4.1.2

	9.1
	Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp kỹ sư
	
	4.1.1 và 4.1.2

	9.2
	Các tiêu chuẩn an toàn trong CNHH
	
	4.1.1 và 4.1.2

	9.3
	Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
	
	4.1.1 và 4.1.2

	9.4
	Quyền hạn và trách nhiệm của kỹ sư kỹ thuật hóa học
	
	4.1.1 và 4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận 
- Thảo luận và bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. TS. Nguyễn Thị Linh, Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật, Trường ĐH Mỏ-Địa chất 	
[2]. Phan Tử Bằng, Hóa lý, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1997.
[3] Nguyễn Thị Minh Hiền, Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
[4] Phan Tử Bằng, “Giáo trình công nghệ lọc dầu”, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội, (2002).
[5] Phan Tử Bằng, “Hóa học dầu ,mỏ, khí tự nhiên”, Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà nội (1999). 

	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1:
Mô tả phương pháp thành lập nhóm
	0
	0
	5

	
Tài liệu [1] và các tài liệu tìm kiếm

	2
	Chương 2
Hoàn thành bài thảo luận theo chủ đề được giao

	0
	3
	0
	

	3
	Chương 3
Thực hành làm việc nhóm theo đề tài được giao
	0
	0
	5
	Tài liệu [1] và các tài liệu tìm kiếm

	4
	Chương 4
Thực hành thực hiện dự án thiết kế quá trình sản xuất hóa chất
	0
	0
	5
	

	5
	Chương 5
Thực hành xay dựng dự án nghiên cứu khoa học
	0
	2
	5
	Tài liệu [1] và các tài liệu tìm kiếm

	6
	Chương 6
Đọc tài liệu theo hướng dẫn
	
	
	
	

	6
	Chương 7
Thực hành theo tính huống

	0
	0
	5
	Tài liệu [1] và các tài liệu tìm kiếm

	6
	Chương 8
Thực hành theo tính huống

	0
	0
	5
	

	6
	Chương 9
Thực hành theo tính huống

	0
	0
	5
	Tài liệu [1] và các tài liệu tìm kiếm



	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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TS. Công Ngọc Thắng





4

